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 TOÀ ÁN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ BẮC NINH

TỈNH BẮC NINH

Bản án số: 95/2024/HS-ST
Ngày 28 – 02 – 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ Thanh Ngọc.
- Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mai Hương và ông Nguyễn Như

Hùng.
- Thư ký phiên toà: Bà Nông Kim Huệ - Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố B.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tham gia phiên tòa: Bà Vũ

Thị Chiêm - Kiểm sát viên.
Ngày 28/02/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố B xét xử sơ thẩm

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 99/2024/HSST ngày 01 tháng 02 năm
2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 87/2024/QĐXXST-HS ngày 15
tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Thành L, sinh năm 2004.
HKTT: Khu Sơn, phường K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh
Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc:  Kinh; Giới

tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Công
Lương, sinh năm 1982 và bà Nguyễn Thị Chuyên, sinh năm 1984; Vợ: Nguyễn
Thị Thanh T, sinh năm 2004; con: 01 con sinh năm 2023.

Tiền án, tiền sự: Không
Nhân thân: Bản án số 02/2022/GĐ&NCTN-HSPT ngày 19/01/2022 của

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử L 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời
gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Gây rối trật tự
công cộng”. Ngày 21/02/2022 L đã nộp án phí HSST, Luân chưa chấp hành
xong thời gian thử thách án treo (L phạm tội khi 16 tuổi 03 tháng 20 ngày).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2023 đến nay tại trại tạm giam
Công an tỉnh Bắc Ninh, có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Bà Lê Thị G, sinh năm 1964; HKTT: Khu Tiên Xá, phườn Hạp
Lĩnh, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:



2

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ, ngày 23/9/2023 Nguyễn Thành L, sinh năm 2004; HKTT:
Khu Sơn, phường K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh đang ngồi chơi uống nước ở
nhà anh Vi Thành L, sinh năm 2004 tại khu Tiên Xá, phường H, thành phố B,
tỉnh Bắc Ninh. Sau khi hút thuốc lào xong L thấy say thuốc lào nên chạy ra cổng
để đi về nhà, L chạy ra ngoài đường cách nhà 200m thấy nhà bà Lê Thị G, sinh
năm 1964; HKTT: Khu Tiên Xá, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh mở cửa
cổng, trong sân có 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nozza, BKS 99G1-063.23 thì
nảy sinh ý định lấy chiếc xe này để đi về nhà. L đi vào sân nhà bà G, rồi đi thẳng
đến vị trí chiếc xe mô tô. L thấy trên ổ điện vẫn cắm chìa khóa xe nên dùng 02
tay dắt xe quay đầu đi ra phía cổng thì bà G từ trong nhà chạy ra ngăn cản. Thấy
vậy, L nói “cho cháu mượn cái xe” cùng lúc này tay phải L vặn khóa điện của
xe, bà G nói với L “Tao không biết mày là ai” và tiếp tục ngăn cản. Bà G đứng ở
đầu xe mô tô ngăn cản không cho cho L đi, L dùng tay trái hất ngã bà G xuống
đất, bà G liên tục hô “cướp, cướp ...” nhưng L vẫn quay đầu xe, ngồi lên xe nổ
máy bỏ đi thì bà G đứng dạy kéo vai phải L, L tiếp tục dùng tay phải hất bà G ra
thì bị vít tay ga làm đổ xe, đồng thời bà G và L cũng ngã xuống sân, L vùng dậy
dựng xe lên và tăng ga bỏ chạy. Bà G liên tục hô “cướp, cướp…” nhưng không
đuổi được L.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe mô tô, L điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ ở
khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố B gặp vợ là chị Nguyễn Thị Thanh T,
sinh năm 2004. Thấy L đi xe mô tô của người khác, chị T hỏi Luân “Sao đi xe
này”, L trả lời “Xe sửa nên mượn xe ở quán sửa xe đi”. Ngay sau đó L nhận thấy
hành vi của L là vi phạm pháp luật nên đã điều khiển chiếc mô tô trên đến gửi tại
quán phở của chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1987; HKTT: Phố Ba Huyện, phường
K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh là bạn của mẹ L. L bảo chị H “Cho cháu gửi cái xe
ở đây tý có người đến lấy”, chị H đồng ý. Sau đó L nhắn tin cho anh L bảo anh L
đến lấy hộ xe để trả cho bà G vì L biết bà G ở gần nhà của L nhưng không thấy
anh  L  trả lời.  Sau  đó  L  đi  bộ về nhà  bố mẹ vợ L  ở khu  Khả Lễ,  phường  Võ
Cường, thành phố B.

Ngày 23/9/2023 Cơ quan CSĐT Công an thành phố B đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường khẩn cấp đối với
Nguyễn Thành L.

Ngày 23/9/2023 chị Nguyễn Thị H tự nguyện giao nộp 01 chiếc xe mô tô
YAMAHA NOZZA, màu xanh, BKS 99G1-063.23 cho Cơ quan CSĐT Công an
thành phố B.

Bản kết luận định giá số 284/KL-HĐĐGTS ngày 12/10/2023 của Hội đồng
định giá tài sản Ủy ban nhân dân thành phố B kết luận: 01 chiếc xe mô tô
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YAMAHA NOZZA, màu xanh, BKS 99G1-063.23 đã qua sử dụng có giá trị là
4.500.000 đồng.

Quá trình điều tra Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình,
phù hợp với các tài liệu điều tra thu thập được.

Với nội dung trên, Cáo trạng số 30/CT-VKSTPBN ngày 01 tháng 02 năm
2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố Nguyễn Thành L về tội
“Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Quá trình xét hỏi tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thành L khai nhận toàn bộ
hành vi như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố
của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố bị cáo về tội “Cướp tài sản” là
đúng.

Bị hại bà Lê Thị G vắng mặt tại phiên tòa. Bà G xác nhận đã nhận lại đầy
đủ tài sản nên không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và đề nghị xét xử bị
cáo theo quy định pháp luật.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B giữ
quyền công tố tại phiên toà giữ nguyên Cáo trạng truy tố Nguyễn Thành L về tội
“Cướp tài sản” đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng: Khoản 1, Điều 168; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38
Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành L từ 42 tháng đến 48 tháng tù.
Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng khoản 2 Điều 56; Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. Buộc bị cáo
Nguyễn Thành L phải chấp hành hình phạt 15 tháng tù tại bản án số
02/2022/GĐ&NCTN-HSPT ngày 19/01/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc
Ninh và tổng hợp hình phạt mới của bản án để buộc bị cáo phải chấp hành hình
phạt chung của cả hai bản án từ 57 tháng đến 63 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Không.
Về trách nhiệm dân sự: Không.
Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định.
- Ý kiến bị cáo: Bị cáo nhất trí với phần luận tội về tội danh và hình phạt.
- Lời nói sau cùng của bị cáo Luân: Bị cáo đã rất ăn năn về hành vi của

mình do bị cáo thiếu hiểu biết và tỉnh táo và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo
hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để bị cáo sớm quay về để bù đắp cho gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: Đã
thực hiện theo quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình
sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì
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về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy, các hành vi,
quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với không gian,
phù hợp với thời gian, địa điểm, cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ
thấy: Khoảng 08 giờ ngày 23/9/2023 tại sân nhà bà Lê Thị G, sinh năm 1964 ở
khu Tiên Xá, phường H, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thành L có hành
vi dùng tay đẩy bà G xuống đất để chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha
Nozza, BKS 99G1-063.23 trị giá 4.500.000 đồng của bà G.

Vậy, cáo trạng truy tố số 30/CT-VKSTPBN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của
Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội
Cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 BLHS là hoàn toàn đúng người, đúng tội và
đúng pháp luật.

[3]  Xét  tính chất,  mức độ của hành vi  phạm tội:  Hành vi  phạm tội  của bị
cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản, sức
khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

[4] Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, nhân thân của bị cáo:
Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn

khai báo và ăn năn hối cải. Bị cáo có ông nội được tặng thưởng huy chương
kháng chiến hạng nhì nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại
điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bản án số 02/2022/GĐ&NCTN-HSPT ngày 19/01/2022 của Tòa án nhân
dân tỉnh Bắc Ninh xử L 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử
thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm về tội “Gây rối trật tự công cộng”,
L chưa chấp hành xong thời gian thử thách án treo nhưng do L phạm tội khi 16
tuổi 03 tháng 20 ngày nên được coi là không có án tích.

[5] Về hình phạt: Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của
bị cáo HĐXX xét thấy bị cáo đã từng bị đưa ra xét xử nhưng vẫn không lấy đó
làm bài học cho bản thân, chứng tỏ bị cáo là người khó cải tạo nên cần áp dụng
hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định
mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa, chống tội phạm
chung. Tuy nhiên, khi lượng hình HĐXX xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho
bị cáo để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, Hội
đồng xét xử thấy mức án mà Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp nên chấp nhận.
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Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có thu nhập và tài sản riêng nên miễn
hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

Trong thời gian thử thách bị cáo phạm tội mới, nên HĐXX áp dụng khoản
2 Điều 56, khoản 5 Điều 65 buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 15 tháng tù
của bản án số 02/2022/GĐ&NCTN-HSPT ngày 19/01/2022 của Toà án nhân
dân tỉnh Bắc Ninh và tổng hợp hình phạt của bán án mới, để buộc bị cáo phải
chấp hành hình phạt chung của hai bản án theo quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Lê Thị G đã nhận lại được tài sản, không
yêu cầu bị cáo bồi thường nên không xem xét.

[7] Về tang vật chứng: Ngày 27/9/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố B trả lại chị Nguyễn Thị P là con dâu bà G chiếc xe mô tô Yamaha
Nozza, BKS 99 G1-063.23. Đây là tài sản hợp pháp của chị Phương nên cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an thành phố B trả lại là phù hợp.

[8] Đối với thương tích của bà G khi giằng co với L, bị L đẩy ngã nên bị
xây xát ở tay và chân nhưng do thương tích nhẹ nên bà G không yêu cầu giám
định thương tích và không yêu cầu, đề nghị gì với L nên Cơ quan Công an thành
phố B không xem xét xử lý là phù hợp.

Đối với chị Nguyễn Thị H khi Luân gửi chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha
Nozza, BKS 99G1-063.23 tại quán của chị H. Chị H không biết chiếc xe mô tô
là do L phạm tội mà có. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố B
không xem xét xử lý đối với H là phù hợp.

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh T không biết việc L chiếm đoạt chiếc xe mô
tô nhãn hiệu Yamaha Nozza, BKS 99G1-063.23 của gia đình bà G nên cơ quan
cảnh sát  điều tra  Công an  thành  phố B  không  xem xét  xử lý  đối  với  T  là  phù
hợp.

Đối với anh Vi Thành L, sau khi biết việc L chiếm đoạt chiếc xe của bà G,
anh L đã liên lạc với L để khuyên L mang xe trả cho gia đình bà G nhưng không
liên lạc được với L. Ngay sau đó L bị Cơ quan Công an bắt khẩn cấp. Do vậy
Cơ quan CSĐT Công an thành phố B không xem xét xử lý đối với anh L về
hành vi không tố giác tội phạm là phù hợp.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “Cướp tài sản”.
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Căn cứ khoản 1, Điều 168; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38;
Khoản 2 Điều 56; Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều
136; Điều 329; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết
326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 42 (Buốn mươi hai) tháng tù. Tổng hợp
hình phạt 15 (Mười lăm) tháng tù tại bản án số 02/2022/GĐ&NCTN-HSPT
ngày 19/01/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Buộc bị cáo phải chấp
hành hình phạt chung của cả hai bản án là 57 (Năm mươi bảy) tháng tù. Thời
hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày 23/9/2023.

Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi
hành án.

Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền cho bị cáo.
- Về trách nhiệm dân sự: Không
- Về vật chứng: Không
- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự

sơ thẩm.
- Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong  thời hạn 15 ngày kể từ

ngày bản án được giao hoặc niêm yết.

Nơi nhận:
- VKSND Tp. Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- Công an Tp. Bắc Ninh;
- THA dân sự Tp. Bắc Ninh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

     Đỗ Thanh Ngọc
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Hội thẩm nhân dân

Đặng Văn Hoàn              Nguyễn Văn Cường

        Chủ tọa phiên tòa

           Đỗ Thanh Ngọc


